
Phụ lục I

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG
CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM:….. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định)
Hướng dẫn chung:

· Bên dưới phần lớn các mục tin có phần giải thích khái niệm hoặc hướng dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.

· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp. Mốc thời gian lấy số liệu thống kê được tính đến hết ngày 31/12/........

· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.

· Trong phiếu điều tra này, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đều được gọi chung là cơ quan.

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan: 

2. Địa chỉ: 

3. Điện thoại, Fax: 

4. Email: 

5. Tổng số các đơn vị sự nghiệp trực thuộc :
Ghi chú: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan trong phiếu điều tra được hiểu là các đơn vị tham mưu và các đơn vị chức năng trực thuộc cơ quan: văn phòng cơ quan, chi cục, các trung tâm v.v… trừ các báo, tạp chí, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp thuộc Cơ quan.

6. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của cơ quan: 
Ghi chú: Là tổng số CBCCVC làm công tác chuyên môn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

7. Tổng số thủ tục hành chính công đã được thống kê theo Đề án 30 (cải cách thủ tục hành chính):

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 

1.  Tổng số máy tính: 

Trong đó: 
+ Số máy chủ:




+ Số máy tính cá nhân:

Ghi chú: Bao gồm máy chủ, máy để bàn, máy xách tay đang còn hoạt động tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, không tính các cơ quan của trung ương và cấp tỉnh, cơ quan Đảng, các trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn.
2.  Tổng số máy tính có kết nối Internet băng rộng: 

Ghi chú: Chỉ tính các máy có kết nối Internet thông qua các đường truyền băng rộng (trực tiếp hoặc chia sẻ qua mạng LAN).

3.  Cơ quan đang sử dụng loại thuê bao băng rộng nào sau đây:

· Leased line:

· FTTH:

· xDSL (ADSL và SDSL):

· Băng rộng khác:

Tổng băng thông kết nối (Mbps): 

4.  Cơ quan có mạng cục bộ (LAN) hay không?    ( Có              ( Không
Nếu có:

- Mạng LAN được xây dựng từ năm nào: 

- Mạng LAN có kết nối tất cả phòng ban trong cơ quan không:

( Có              ( Không

- Kết nối với các đơn vị trực thuộc, địa phương (huyện, phường, xã) 

( Có              ( Không

- Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN:
5.  Số lượng các trang thiết bị mạng:

- Switch:

- Hub:

- Modem:

- Router:

- UPS (dùng cho máy chủ):

- Tủ Rack:

- Thiết bị chống sét:

6.  Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

a. Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:

Trong đó: 


- Tên phần mềm:

- Phần mềm có bản quyền hay không có bản quyền (sử dụng phần mềm miễn phí hoặc phần mềm bẻ khóa):

b. Các giải pháp an ninh mạng:

	TT
	Giải pháp
	Có (Nêu tên)
	Không

	1
	Tường lửa
	
	

	2
	Lọc thư rác
	
	

	3
	Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép
	
	

	4
	Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp)
	
	

	..
	
	
	


Ghi chú: Một cơ quan được coi là có hệ thống an ninh mạng nếu mạng LAN của cơ quan đó có lắp đặt thiết bị an ninh mạng chung (không tính các thiết bị, phần mềm dùng riêng cho từng máy).
c. Các giải pháp an toàn dữ liệu:

	TT
	Giải pháp
	Có (Nêu tên)
	Không

	1
	Băng từ
	
	

	2
	Tủ đĩa
	
	

	3
	SAN
	
	

	4
	NAS
	
	

	5
	DAS
	
	

	6
	Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp)
	
	

	..
	
	
	


Ghi chú: Một cơ quan được coi là có hệ thống an toàn dữ liệu nếu mạng LAN của cơ quan đó có lắp đặt thiết bị an toàn dữ liệu mạng như SAN, NAS, DAS v.v (không tính các thiết bị dùng riêng cho từng máy).
7. Tổng đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong năm ……:

a. Kinh phí thường xuyên cho CNTT của cơ quan: 

b. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cho CNTT: 

Trong đó, chi phí đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin là: 

Ghi chú: Tổng đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật là tổng chi phí (đã thực hiện) cho mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị (máy tính, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh mạng v.v) trong năm … của cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đơn vị tính là: VND
II. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT 

1. Cán bộ chuyên trách CNTT:     ( Có              ( Không
Nếu có, ghi rõ:  

- Số lượng: …………người

- Họ tên:…………………Trình độ:……………..đơn vị:…………….

- …………………………………………………………………….

Ghi chú: Cán bộ chuyên trách CNTT là cán bộ được phân công quản lý trực tiếp các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT-TT của cơ quan, có trình độ tin học, được hưởng hệ số phụ cấp quản trị mạng 0,3/tháng.

2. Số CBCCVC có trình độ tin học (trừ cán bộ chuyên trách CNTT):

a. Trên đại học:

b. Đại học:

c. Cao đẳng:

d. Trung cấp:

e. Bằng cấp, chứng chỉ khác có liên quan:

3. Tổng số CBCCVC sử dụng máy tính thành thạo trong công việc:

4. Số lượng CBCCVC đi tập huấn kỹ năng về ứng dụng CNTT:

5. Tổng chi ngân sách cho đào tạo CNTT trong năm…….:

III. ỨNG DỤNG CNTT 

1. Tổng số CBCCVC, đơn vị trực thuộc được cấp hộp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh:

2. Tổng số CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc: 

3. Đánh giá tần suất sử dụng thư điện tử công vụ của CBCCVC:

( Thường xuyên        ( Không thường xuyên

4. Tin học hóa các thủ tục hành chính (TTHC):
a. Tổng số các TTHC được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:

b. Tổng số các TTHC được thực hiện một phần trên máy tính:

c. Tổng số các TTHC được thực hiện bằng các phương pháp thủ công:

Ghi chú: 

· TTHC được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là TTHC có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).

· TTHC được thực hiện một phần trên máy tính là TTHC có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).

· TTHC được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là TTHC không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện TTHC (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân TTHC, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.).

5. Triển khai các ứng dụng cơ bản: 

a. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Hệ thống văn phòng

điện tử):     ( Có              ( Không
Nếu có: 

· Tổng số văn bản đến cơ quan nhận được trong năm:

· Tổng số văn bản đến được số hóa đưa vào phần mềm:

· Tổng số văn bản được luân chuyển, xử lý qua mạng:

b. Quản lý hồ sơ một cửa:    ( Có         ( Không

Nếu có:

· Tổng số hồ sơ một cửa đã giải quyết trong năm:

· Tổng số hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm:

· Tổng số hồ sơ một cửa được xử lý bằng phần mềm:
6. Sử dụng các phần mềm ứng dụng khác:

· Phần mềm quản lý nhân sự:


( Có         ( Không
· Phần mềm quản lý Tài chính – Kế toán:  
( Có         ( Không
· Phần mềm quản lý tài sản cố định:    
( Có         ( Không
· Phần mềm khác (liệt kê):

7. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành:
	TT
	Tên cơ sở dữ liệu
	Hiện trạng
	Ghi chú

	1
	Cơ sở dữ liệu dân cư
	
	

	2
	Cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội
	
	

	3
	Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức
	
	

	4
	Cơ sở dữ liệu …………….. 
	
	

	..
	
	
	


Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau:

· Chưa có

· Đang chuẩn bị

· Đang xây dựng

· Đã đưa vào sử dụng

8. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN:
	TT
	Loại văn bản
	Có/ không
	Ghi chú

	A
	Nội bộ
	
	

	1
	Giấy mời họp
	
	

	2
	Tài liệu phục vụ cuộc họp
	
	

	3
	Văn bản để biết, để báo cáo
	
	

	4
	Thông báo chung của cơ quan
	
	

	5
	Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc
	
	

	6
	Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)
	
	

	B
	Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài
	
	

	1
	Văn bản hành chính
	
	

	2
	Hồ sơ công việc
	
	

	3
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ
	
	

	4
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp
	
	


Ghi chú: Ghi số lượng các sở, ngành (bao gồm cả UBND tỉnh), quận huyện đã sử dụng phương tiện điện tử (e-mail, hệ thống quản lý văn bản & điều hành công việc trên mạng v.v) để trao đổi văn bản đối với từng loại văn bản được liệt kê trong bảng trên.
9. Triển khai những ứng dụng phần mềm mã nguồn mở:

□
OpenOffice

□
Firefox 
□
Thunderbird


□
HĐH mã nguồn mở
 

□
MrProject


□
Unikey
□
Khác (ghi rõ)………………….……  
10. Trang thông tin điện tử của cơ quan (TTTĐT): 

a. Địa chỉ của TTTĐT:……………………………………………………………..

Tình trạng hoạt động:  ( Hoạt động             ( Không hoạt động

      ( Đang nâng cấp     ( Chưa xây dựng

b. Tần suất cập nhật thông tin:

( Hàng ngày

      ( Hàng tuần

( Hàng tháng
      ( Không thường xuyên

c. Tỷ lệ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa lên TTTĐT:

11. Dịch vụ hành chính công: 

a. Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan:

b. Tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên mạng:

Trong đó: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 1: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 2: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 3: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 4:

Ghi chú:

· Dịch vụ công trực tuyến mức 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
· Dịch vụ công trực tuyến mức 2: là dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

· Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

· Dịch vụ công trực tuyến mức 4: là dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Mỗi dịch vụ công trực tuyến chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng.
12. Danh sách và mức của một số dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tại các CQNN cấp tỉnh (Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ):
	TT
	Tên của nhóm dịch vụ
	Mức của dịch vụ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


13. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm .......:

Ghi chú: Bao gồm các chi phí dùng cho mua sắm, phát triển, nâng cấp, triển khai phần mềm ứng dụng; chi phí dùng cho tư vấn, thiết kế hệ thống, bảo trì hệ thống; chi phí cho đường truyền kết nối Internet, phí thuê bao Internet, phí tên miền, phí lưu ký website (web hosting) hoặc phí lưu ký máy chủ (server hosting) v.v.; ngân sách sử dụng từ các nguồn của cơ quan.
IV. MÔI TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH

1. Tổ chức chỉ đạo và triển khai ứng dụng và phát triển CNTT:



( Có

( Không
2. Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT:

a. Hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Quản trị mạng với hệ số phụ cấp (theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011):



( Có

( Không
b. Các văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ của cơ quan, đơn vị:



( Có

( Không

Nếu có, ghi rõ tên văn bản:

c. Các văn bản quy định về việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử gồm: cung cấp thông tin, biên tập nội dung, nhuận bút cho người cung cấp thông tin:

 

( Có

( Không

Nếu có, ghi rõ tên văn bản:

3. Mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT:

( Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít      ( Quan tâm ở mức trung bình

( Quan tâm ở mức khá



( Rất quan tâm        

Xin vui lòng cho biết:

Họ và tên người khai:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . Bộ phận công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Điện thoại liên lạc: . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Người cung cấp thông tin

(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Bình Định, Ngày ..... tháng .... năm ….

Lãnh đạo

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG
CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM:……

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định)
Hướng dẫn chung:

· Bên dưới phần lớn các mục tin có phần giải thích khái niệm hoặc hướng dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.

· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp. Mốc thời gian lấy số liệu thống kê được tính đến hết ngày 31/12/........

· Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.

· Các cơ quan nhà nước (CQNN) trong phiếu này được hiểu là các CQNN ở tất cả các cấp của huyện /thị xã /thành phố, trừ các cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan Trung ương, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước.

· Trong phiếu điều tra này, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đều được gọi chung là huyện.

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên huyện: 

2. Điện thoại, Fax: 
3. Email: 
4. Tổng số các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

5. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của huyện:
 Ghi chú: Bao gồm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức( biên chế và hợp đồng) của tất cả các CQNN ở tất cả các cấp của huyện, trừ các cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan Trung ương hoặc cấp tỉnh, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện.

6. Tổng số thủ tục hành chính công đã được thống kê theo Đề án 30:

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

4. Tổng số máy tính trong các CQNN của huyện: 

Trong đó: 
+ Số máy chủ:




+ Số máy tính cá nhân:

Ghi chú: Bao gồm máy chủ, máy để bàn, máy xách tay đang còn hoạt động tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, không tính các cơ quan của trung ương và cấp tỉnh, cơ quan Đảng, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
5. Tổng số máy tính có kết nối Internet băng rộng: 

Ghi chú: Chỉ tính các máy có kết nối Internet thông qua các đường truyền băng rộng (trực tiếp hoặc chia sẻ qua mạng LAN).

6. Văn phòng UBND huyện sử dụng loại thuê bao băng rộng nào sau đây:

· Leased line:

· FTTH:

· xDSL (ADSL và SDSL):

· Băng rộng khác:

Tổng băng thông kết nối (Mbps): 

7. Trụ sở văn phòng UBND huyện có mạng cục bộ (LAN) hay không? 

( Có              ( Không

Nếu có:


- Mạng LAN được xây dựng từ năm nào: 


- Mạng LAN có kết nối tất cả phòng ban trong khuôn viên trụ sở UBND huyện không?          ( Có              ( Không
- Mạng LAN có kết nối với các phòng ban chuyên môn nằm ngoài khuôn viên trụ sở UBND huyện không?      ( Có              ( Không

- Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN:
8. Số lượng các trang thiết bị mạng tại văn phòng UBND huyện:


- Switch:


- Hub:


- Modem:


- Router:


- Máy chủ:


- UPS (dùng cho máy chủ):


- Tủ Rack:


- Thiết bị chống sét:

9. Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

a. Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus:

Trong đó: 



- Tên phần mềm:


- Phần mềm có bản quyền hay không có bản quyền (sử dụng phần mềm miễn phí hoặc phần mềm bẻ khóa):

b. Các giải pháp an toàn thông tin:

	TT
	Giải pháp
	Có (nêu tên)
	Không

	1
	Tường lửa
	
	

	2
	Lọc thư rác
	
	

	3
	Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép
	
	

	4
	Giải pháp khác (ghi rõ tên giải pháp)
	
	

	..
	
	
	


Ghi chú: Một cơ quan được coi là có hệ thống an ninh mạng nếu mạng LAN của cơ quan đó có lắp đặt thiết bị an ninh mạng chung (không tính các thiết bị, phần mềm dùng riêng cho từng máy).
c. Các giải pháp an toàn dữ liệu:

	TT
	Giải pháp
	Có (Nêu tên)
	Không

	1
	Băng từ
	
	

	2
	Tủ đĩa
	
	

	3
	SAN
	
	

	4
	NAS
	
	

	5
	DAS
	
	

	6
	Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp)
	
	

	..
	
	
	


Ghi chú: Một cơ quan được coi là có hệ thống an toàn dữ liệu nếu mạng LAN của cơ quan đó có lắp đặt thiết bị an toàn dữ liệu mạng như SAN, NAS, DAS v.v (không tính các thiết bị dùng riêng cho từng máy).
10. Tổng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong năm .................: 

a. Kinh phí thường xuyên cho CNTT của đơn vị: 

b. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cho CNTT:

Trong đó, chi phí đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin:

Ghi chú: Tổng hợp đầu tư từ ngân sách địa phương cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy tính, mạng cục bộ, thiết bị an ninh mạng, mạng viễn thông v.v.) của các đơn vị của huyện trong năm ....... (Không tính phần đầu tư cho các cơ quan trung ương, cơ quan Đảng và cấp tỉnh, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn).

II. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT 

1. Cán bộ chuyên trách CNTT:     ( Có              ( Không

Nếu có, ghi rõ:  

- Số lượng: ………người

- Họ tên:…………………Trình độ:…………..   đơn vị:…………..

- Đã được đào tạo về quản trị mạng, an toàn bảo mật thông tin:

Ghi rõ: Nơi đào tạo:……………………………………………….. 

- …………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Ghi chú: Cán bộ chuyên trách CNTT là cán bộ được phân công quản lý trực tiếp các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT-TT của cơ quan, có trình độ tin học, được hưởng hệ số phụ cấp quản trị mạng 0,3/tháng.

2. Tổng số CBCCVC có trình độ tin học (trừ cán bộ chuyên trách CNTT):

a. Trên đại học:

b. Đại học:

c. Cao đẳng:

d. Trung cấp:

e. Bằng cấp, chứng chỉ khác có liên quan:

3. Tỷ lệ CBCCVC sử dụng máy tính thành thạo trong công việc: 

4. Số lượng CBCCVC đi tập huấn các kỹ năng ứng dụng CNTT:

5. Tổng chi ngân sách cấp huyện cho đào tạo CNTT trong năm .......: 

III. ỨNG DỤNG CNTT 

1. Tổng số CBCCVC, CQNN của huyện được cấp hộp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh:
2. Tổng số CBCCVC trong các CQNN của huyện sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc: 

3. Đánh giá tần suất sử dụng thư điện tử công vụ của CBCCVC:

( Thường xuyên        ( Không thường xuyên
4. Tin học hóa các thủ tục hành chính (TTHC):
a. Ở UBND các huyện: 

· Tổng số các TTHC được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:

· Tổng số các TTHC được thực hiện một phần trên máy tính:

· Tổng số các TTHC được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công:

b. Ở UBND các phường, xã, thị trấn: 

· Tổng số các TTHC được thực hiện hoàn toàn trên máy tính:

· Tổng số các TTHC được thực hiện một phần trên máy tính:

· Tổng số các TTHC được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công:

Ghi chú: 

· TTHC được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là TTHC có tất cả các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).

· TTHC được thực hiện một phần trên máy tính là TTHC có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo v.v) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc không chuyên dụng).

· TTHC được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là TTHC không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện TTHC (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân TTHC, không tính các hoạt động phụ trợ như: quản lý hàng đợi, thông báo v.v.)

5. Triển khai các ứng dụng cơ bản: 

a. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Hệ thống văn phòng điện tử):          ( Có              ( Không
Nếu có: 

· Tổng số văn bản đến cơ quan nhận được trong năm:

· Tổng số văn bản đến được số hóa đưa vào phần mềm:

b. Quản lý hồ sơ một cửa:    ( Có         ( Không

Nếu có:

· Số lượng hồ sơ một cửa huyện đã giải quyết trong năm:

· Số lượng hồ sơ một cửa được cập nhật và xử lý bằng phần mềm:

6. Sử dụng các phần mềm ứng dụng khác:

· PM quản lý nhân sự: 



( Có         ( Không
· PM quản lý Tài chính - Kế toán:  

( Có         ( Không
· PM quản lý tài sản cố định:    

( Có         ( Không
· PM khác (liệt kê):

7. Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN của huyện:
	TT
	Loại văn bản
	Có/ không
	Ghi chú

	A
	Nội bộ
	
	

	1
	Giấy mời họp
	
	

	2
	Tài liệu phục vụ cuộc họp
	
	

	3
	Văn bản để biết, để báo cáo
	
	

	4
	Thông báo chung của cơ quan
	
	

	5
	Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc
	
	

	6
	Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)
	
	

	B
	Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài
	
	

	1
	Văn bản hành chính
	
	

	2
	Hồ sơ công việc
	
	

	3
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ
	
	

	4
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp
	
	


Ghi chú: Ghi số lượng các sở, ngành (bao gồm cả UBND tỉnh), quận huyện đã sử dụng phương tiện điện tử (e-mail, hệ thống quản lý văn bản & điều hành công việc trên mạng v.v) để trao đổi văn bản đối với từng loại văn bản được liệt kê trong bảng trên

8. Sử dụng những phần mềm mã nguồn mở:

□ OpenOffice       □ Firefox    □ Thunderbird

         

□ HĐH mã nguồn mở
□ MrProject        

          

□ Unikey

□ Khác……(ghi rõ)
9. Trang thông tin điện tử của cơ quan (TTTĐT): 

a. Địa chỉ của TTTĐT:
Tình trạng hoạt động: 
( Hoạt động           ( Không hoạt động

( Đang nâng cấp    ( Chưa xây dựng

b. Tần suất cập nhật thông tin:

( Hàng ngày

( Hàng tuần

( Hàng tháng

( Không thường xuyên

c. Tỷ lệ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện đưa lên TTTĐT:

10.  Dịch vụ hành chính công: 
a. Tổng số dịch vụ hành chính công của huyện:

b. Tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên mạng:

Trong đó: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 1: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 2: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 3: 

· Số dịch vụ công trực tuyến mức 4:

Ghi chú:

· Dịch vụ công trực tuyến mức 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
· Dịch vụ công trực tuyến mức 2: là dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

· Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

· Dịch vụ công trực tuyến mức 4: là dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Mỗi dịch vụ công trực tuyến chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng.

11. Tổng chi ngân sách địa phương cho ứng dụng CNTT trong năm .......:

Ghi chú: Bao gồm các chi phí dùng cho mua sắm, phát triển, nâng cấp, triển khai phần mềm ứng dụng; chi phí dùng cho tư vấn, thiết kế hệ thống, bảo trì hệ thống; chi phí cho đường truyền kết nối Internet, phí thuê bao Internet, phí tên miền, phí lưu ký website (web hosting) hoặc phí lưu ký máy chủ (server hosting) v.v.; ngân sách sử dụng từ các nguồn của huyện.
IV. MÔI TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH

1. Tổ chức chỉ đạo và triển khai ứng dụng và phát triển CNTT:



( Có

( Không
2. Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT:

a. Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương:



( Dài hạn
( Ngắn hạn
b. Các văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan, đơn vị cấp huyện:


( Có

( Không

Nếu có, ghi rõ tên văn bản:

c. Chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của huyện/ thị xã/ thành phố


( Có

( Không

d. Các văn bản quy định về việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử gồm: cung cấp thông tin, biên tập nội dung, nhuận bút cho người cung cấp thông tin:

 

( Có

( Không

Nếu có, ghi rõ tên văn bản:

3. Mức độ quan tâm của lãnh đạo huyện/ thị xã/ thành phố đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT (đánh dấu vào một trong các ô sau):

( Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít      ( Quan tâm ở mức trung bình

( Quan tâm ở mức khá


           ( Rất quan tâm          
Xin vui lòng cho biết:

Họ và tên người khai:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bộ phận công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Người cung cấp thông tin

(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Bình Định, ngày ..... tháng .... năm ….

Lãnh đạo

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM…..

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND  ngày 03/10 /2012 của UBND tỉnh Bình Định)
- Tên cơ quan:……………………………………………………………………..

- Địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của Cơ quan:  

http://........................................................... …………………………………….

- Họ và tên người cung cấp thông tin: ……………………………………………

- Chức vụ:………………………….Phòng ban ………………………………….

- Điện thoại:......................................Di động:…………………………………….

- Địa chỉ e-mail:…………………………………………………………………...

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP THÔNG TIN

(Đề nghị Quý cơ quan tự đánh giá trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo các tiêu chí sau đây. Khoanh tròn vào điểm phù hợp trong cột ”Tự đánh giá”).

	STT
	Tiêu chí
	Tự đánh giá

	1
	Có thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc.
	Đầy đủ

(10 điểm)
	Chưa đầy đủ

(5 điểm)
	Chưa có

	a
	Sơ đồ cơ cấu tổ chức.
	2
	1
	0

	b
	Giới thiệu về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
	2
	1
	0

	c
	Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận thông tin.
	2
	1
	0

	d
	Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan (họ và tên, chức vụ, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị).
	2
	1
	0

	e
	Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan (dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh).
	2
	1
	0

	f
	Bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh (dành cho UBND các huyện, thành phố, thị xã).
	2
	1
	0

	g
	Cung cấp danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan,  đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức.
	2
	1
	0

	2
	Có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan
	Đầy đủ

(10 điểm)
	Chưa đầy đủ

(5 điểm)
	Chưa có

	a
	Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.  
	2
	1
	0

	b
	Cho phép tải các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.  
	2
	1
	0

	c
	Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết .
	2
	1
	0

	d
	Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành... 
	2
	1
	0

	e
	Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật.
	2
	1
	0

	3
	Thông tin hoạt động, thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành.
	Đầy đủ

(14 điểm)
	Chưa đầy đủ

(7 điểm)
	Chưa có

	a
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ của ngành, địa phương.
	2
	1
	0

	b
	Tin tức sự kiện hoạt động ngành, địa phương.
	2
	1
	0

	c
	Thông  tin thống kê chuyên ngành.
	2
	1
	0

	d
	Tin tức sự kiện: tần suất cập nhật tin ít nhất 01 tin/ngày.
	2
	1
	0

	e
	Thông tin quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành, địa phương.
	2
	1
	0

	f
	Các thông tin có thể được tìm kiếm theo lĩnh vực, thời gian, cơ quan ban hành, từ khóa.
	2
	1
	0

	4
	Các ứng dụng tích hợp trên website
	Đầy đủ

(8 điểm)
	Chưa đầy đủ

(4 điểm)
	Chưa có

	a
	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.
	2
	1
	0

	b
	Hệ thống một cửa điện tử.
	2
	1
	0

	c
	Lịch công tác.
	2
	1
	0

	d
	Hệ thống thư điện tử công vụ.
	2
	1
	0

	5
	Chuyên mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
	Đầy đủ

(4 điểm)
	Chưa đầy đủ

(2 điểm)
	Chưa có

	a
	Cho phép nêu ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại.
	2
	1
	0

	b
	Trả lời ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại.
	2
	1
	0

	6
	Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
	Đầy đủ

(14 điểm)
	Chưa đầy đủ

(7 điểm)
	Chưa có

	a
	Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công trực tuyến đang thực hiện.
	2
	1
	0

	b
	Với mỗi dịch vụ công trực tuyến có nêu  rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí (nếu có).
	2
	1
	0

	c
	Các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực.
	2
	1
	0

	d
	Danh sách các thủ tục hành chính được thực hiện bởi cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
	2
	1
	0

	e
	Các thủ tục hành chính được mô tả bao gồm các bước thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí...(mức độ 1).
	2
	1
	0

	f
	Cho phép tải các biểu mẫu của các thủ tục hành chính (mức độ 2).
	2
	1
	0

	g
	Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử.
	2
	1
	0

	7
	Chức năng hỗ trợ truy cập thuận tiên:
	Đầy đủ

(10 điểm)
	Chưa đầy đủ

(5 điểm)
	Chưa có

	a
	Có sơ đồ website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của trang thông tin điện tử; đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng.
	2
	1
	0

	b
	Mỗi tin bài có chức năng in ấn, sao chép thông tin.
	2
	1
	0

	c
	Tại mỗi trang thông tin có đường liên kết đến Trang chủ, mục Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang thông tin.
	2
	1
	0

	d
	Có liên kết tới website của các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan.
	2
	1
	0

	e
	Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến.
	2
	1
	0

	
	Tổng số:
	
	
	


II. ĐÁNH GIÁ VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 1: 

Nếu cung cấp dịch vụ công  trực tuyến mức độ 1 thì được 1 điểm, chưa cung cấp  dịch vụ công  trực tuyến mức độ 1 thì 0 điểm (ghi rõ lý do chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1).

2. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2: 

Nếu cung cấp dịch vụ công  trực tuyến mức độ 2  thì được 1 điểm, chưa cung cấp  dịch vụ công  trực tuyến mức độ 2 thì 0 điểm (ghi rõ lý do chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

3. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3: 

Nếu cung cấp dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3 thì được 1 điểm, chưa cung cấp  dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3 thì 0 điểm (ghi rõ lý do chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

4. Tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4: 

Nếu cung cấp dịch vụ công  trực tuyến mức độ 4 thì được 1 điểm, chưa cung cấp  dịch vụ công  trực tuyến mức độ 4 thì 0 điểm (ghi rõ lý do chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

III. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÁC:

1. Đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử: (Nếu có thì được 1 điểm, ngược lại 0 điểm)

( Có


( Không

Nếu có xin cho biết liên kết (link) đăng tải văn bản:

2. Đã thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Nếu có thì được 1 điểm, ngược lại 0 điểm):

( Có


( Không

Nếu có, xin cho biết chi tiết:

- Tổng số thành viên của Ban Biên tập:  ..............………...... (người);

- Số thành viên xử lý dịch vụ công trực tuyến: .............……. (người);

- Số thành viên quản trị kỹ thuật: ................................………(người);

- Số thành viên biên tập Trang thông tin:………….................(người);

-  Liên kết (link) đăng tải quyết định thành lập Ban Biên tập: .....................
IV. XẾP LOẠI:

1. Loại tốt: Đạt từ 70 điểm đến 76 điểm

2. Loại khá: Đạt từ 60 điểm đến 69 điểm

3. Loại trung bình: Đạt từ 55 điểm đến 68 điểm

4. Loại kém: Đạt dưới 55 điểm

	Bình Định, ngày     tháng      năm 2012

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký tên)

	Bình Định, ngày     tháng      năm 2012

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phụ lục IV
Thang điểm đánh giá dành cho các sở, ban, ngành năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số  535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định)

	STT
	Các tiêu chí
	Các thang điểm
	Điểm
	Điểm tối đa

	I. CHỈ SỐ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	165

	1
	Tỷ lệ máy tính sử dụng = Tổng số máy tính/ Tổng số cán bộ công chức viên chức.
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	2
	Tỷ lệ máy tính có kết nối mạng Internet = Tổng số máy tính có kết nối Internet/ Tổng số máy tính.
	Không có kết nối
	0
	15

	
	
	≤50
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	3
	Tổng dung lượng băng thông rộng:
	≤1Mbps
	5
	15

	
	
	1Mbps- 3Mbps
	10
	

	
	
	≥3Mbps
	15
	

	4
	Tỷ lệ máy tính có kết nối mạng LAN = Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN/ Tổng số máy tính.
	Không có kết nối
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80%
	15
	

	5
	Kết nối với các đơn vị trực thuộc, địa phương.
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	6
	Số lượng các thiết bị mạng.
	Không có
	0
	15

	
	
	Có < 80 %
	10
	

	
	
	Có ≥80 %
	15
	

	7
	Hệ thống an ninh - an toàn thông tin
	 
	 
	 

	
	Phần mềm diệt virus có bản quyền.
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	
	Giải pháp an ninh mạng.
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	
	Giải pháp an toàn dữ liệu
	Có
	15
	15

	
	
	 Không
	0
	

	8
	Tổng đầu tư từ ngân sách của cơ quan cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong năm ........
	≤50 triệu
	10
	30

	
	
	50 - 100 triệu
	20
	

	
	
	≥100 triệu
	30
	

	II. CHỈ SỐ HẠ TẦNG NHÂN LỰC
	110

	1
	Cán bộ chuyên trách CNTT.
	Có
	10
	25

	
	
	không
	0
	

	
	
	1 người
	5
	

	
	
	2-3 người
	10
	

	
	
	Trên 3 người
	15
	

	2
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ từ cao đẳng CNTT trở lên= số cán bộ chuyên trách có trình độ từ cao đẳng trở lên/ tổng số cán bộ chuyên trách.
	≤50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	3
	Tỷ lệ CBCCVC có trình độ tin học từ cao đẳng CNTT trở lên = tổng số CBCCVC có trình độ tin học từ cao đẳng trở lên/ tổng số CBCCVC.
	≤10%
	5
	10

	
	
	≥10 %
	10
	

	4
	Tỷ lệ CBCCVC sử dụng máy tính thành thạo = tổng số CBCCVC sử dụng máy vi tính thành thạo/ tổng số CBCCVC.
	≤50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	5
	Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn các kỹ năng về CNTT = Tổng số CBCCVC được tập huấn/ Tổng số CBCCVC.
	≤ 50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	6
	Tổng chi ngân sách của cơ quan cho đào tạo CNTT trong năm ........
	< 3 triệu
	0
	30

	
	
	3 - 10 triệu 
	10
	

	
	
	
	
	

	
	
	10 – 20 triệu
	20
	

	
	
	≥20 triệu
	30
	

	III. CHỈ SỐ ỨNG DỤNG CNTT
	640

	1
	Tỷ lệ CBCCVC được cấp hộp thư điện tử công vụ = Tổng số CBCCVC được cấp hộp thư điện tử công vụ/ Tổng số CBCCVC.
	≤ 50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	2
	Tỷ lệ CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc = Tổng số CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ/ Tổng số CBCCVC.
	≤10%
	0
	30

	
	
	10 % - 50%
	10
	

	
	
	50% - 80%
	20
	

	
	
	≥80 %
	30
	

	3
	Tần suất sử dụng thư điện tử công vụ của CBCCVC.
	Thường xuyên
	15
	15

	
	
	Không thường xuyên
	5
	

	4
	Tin học hóa thủ tục hành chính
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện hoàn toàn trên máy tính = Tổng số TTHC thực hiện hoàn toàn trên máy tính / Tổng số TTHC công của cơ quan.
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	10
20
30
	60

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện một phần trên máy tính  = Tổng số TTHC thực hiện một phần trên máy tính / Tổng số TTHC công của cơ quan
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	10
20
30
	

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện phương pháp thủ công = Tổng số TTHC thực hiện phương pháp thủ công/ Tổng số TTHC công của cơ quan.
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	30
20
10
	

	5
	Triển khai ứng dụng cơ bản
	 
	 
	 

	
	 Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc
	 

	
	 Tỷ lệ văn bản đến được cập nhập, đưa vào phần mềm= Tổng số văn bản đến được số hóa đưa vào phần mềm/Tổng số văn bản cơ quan nhận được trong năm.
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	 Tỷ lệ văn bản được luân chuyển, xử lý qua mạng = Tổng số văn bản được luân chuyển, xử lý qua mạng/Tổng số văn bản phát hành của đơn vị trong năm.
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	Phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa
	 

	
	 Tỷ lệ hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm= Tổng số hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm/Tổng số hồ sơ một cửa trong năm.
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	 Tỷ lệ hồ sơ một cửa được xử lý bằng phần mềm = Tổng số hồ sơ một cửa xử lý bằng phần mềm/ Tổng số hồ sơ một cửa trong năm.
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	6
	Triển khai phần mềm ứng dụng khác
	 
	 
	 

	
	Phần mềm quản lý nhân sự.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm  tài chính – kế toán.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm quản lý tài sản cố định.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Các phần mềm khác, mỗi phần mềm 10 điểm:



	Tối đa tính điểm cho 4 phần mềm
	10
	40

	7
	Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đưa vào sử dụng, mỗi cơ sở dữ liệu 10 điểm.
	Tối đa tính điểm cho 3 cơ sở dữ liệu
	30
	30

	8
	Sử dụng văn bản điện tử.
	Không sử dụng
	0
	20

	
	
	có ≤ 50%
	10
	

	
	
	có ≥ 50%
	20
	

	9
	Sử dụng những phần mềm mã nguồn mở
	Tối đa tính điểm cho 5 PM
	50
	50

	
	Mỗi phần mềm sử dụng 10 điểm.
	
	10
	

	
	Không sử dụng.
	Không
	0
	

	10
	Trang thông tin điện tử (Website)
	 

	
	Tình trạng hiện tại của website.
	Hoạt động
	20
	20

	
	
	Đang nâng cấp
	10
	

	
	
	Không hoạt động
	5
	

	
	
	Chưa xây dựng
	0
	

	
	Tần suất cập nhật thông tin.
	Hằng ngày
	30
	30

	
	
	Hằng tuần
	15
	

	
	
	Hằng tháng
	5
	

	
	
	Không thường xuyên
	0
	

	
	Tỷ lệ thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo cơ quan cập nhật trên trang thông tin điện tử.
	≤ 50%
	5
	20

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥ 80%
	20
	

	11
	Dịch vụ hành chính công
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 1.
	≤20%
	0
	20

	
	
	20% - 50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	20
	

	
	 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 2.
	≤20%
	0
	30

	
	
	20% - 50%
	10
	

	
	
	50% - 80%
	20
	

	
	
	≥80 %
	30
	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức 3.
	Mỗi dịch cụ công
	10
	50

	
	
	Tối đa tính 5 DV
	50
	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức 4.
	Mỗi dịch cụ công
	20
	100

	
	
	Tối đa tính 5 DV
	100
	

	12
	Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm ....... (tất cả các nguồn vốn).
	≤50 triệu
	5
	20

	
	
	50 – 100 triệu
	10
	

	
	
	≥100 triệu
	20
	

	IV. CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG – CHÍNH SÁCH
	70

	1
	Tổ chức chỉ đạo, triển khai ứng dụng và phát triển CNTT.
	Có
	20
	20

	
	
	Không
	0
	

	2
	Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT
	 

	
	Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ của cơ quan, đơn vị.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Văn bản quy định về việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử.
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	3
	Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với ứng dụng CNTT.
	Không quan tâm
	0
	20

	
	
	Trung bình
	10
	

	
	
	Khá
	15
	

	
	
	Rất quan tâm
	20
	

	TỔNG CỘNG
	985


Phụ lục V

Thang điểm đánh giá dành cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số  535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định)
	STT
	Các tiêu chí
	Các thang điểm
	Điểm
	Điểm tối đa

	I. CHỈ SỐ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	180

	1
	Tỷ lệ máy tính sử dụng = Tổng số máy tính/ Tổng số CBCCVC
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	2
	Tỷ lệ máy tính có kết nối mạng Internet = Tổng số máy tính có kết nối Internet/ Tổng số máy tính
	Không có kết nối
	0
	15

	
	
	≤50
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	3
	Tổng dung lượng băng thông rộng:
	≤1Mbps
	5
	15

	
	
	1Mbps- 3Mbps
	10
	

	
	
	≥3Mbps
	15
	

	4
	Tỷ lệ máy tính có kết nối mạng LAN = Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN/ Tổng số máy tính
	Không có kết nối
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80%
	15
	

	5
	Mạng LAN kết nối với các phòng, ban trong khuôn viên trụ sở UBND huyện
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	6
	Mạng LAN kết nối với các phòng, ban nằm ngoài khuôn viên trụ sở UBND huyện
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	7
	Số lượng các thiết bị mạng
	Không có
	0
	15

	
	
	Có < 80 %
	10
	

	
	
	Có ≥80 %
	15
	

	8
	Hệ thống an ninh - an toàn thông tin
	 

	
	Phần mềm diệt virus có bản quyền
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	
	Giải pháp an ninh mạng
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	
	Giải pháp an toàn dữ liệu
	Có
	15
	15

	
	
	Không
	0
	

	9
	Tổng đầu tư từ ngân sách của huyện cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong năm .......
	≤50 triệu
	10
	30

	
	
	50 - 100 triệu
	20
	

	
	
	≥100 triệu
	30
	

	II. CHỈ SỐ HẠ TẦNG NHÂN LỰC
	110

	1
	Cán bộ chuyên trách CNTT
	Có
	10
	25

	
	
	không
	0
	

	
	
	1 người
	5
	

	
	
	2-3 người
	10
	

	
	
	Trên 3 người
	15
	

	2
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ từ cao đẳng CNTT trở lên= số cán bộ chuyên trách có trình độ từ cao đẳng trở lên/ tổng số cán bộ chuyên trách
	≤50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	3
	Tỷ lệ CBCCVC có trình độ tin học từ cao đẳng CNTT trở lên = tổng số CBCCVC có trình độ tin học từ cao đẳng trở lên/ tổng số CBCCVC 
	≤10%
	5
	10

	
	
	≥10 %
	10
	

	4
	Tỷ lệ CBCCVC sử dụng máy tính thành thạo = tổng số CBCCVC sử dụng máy vi tính thành thạo/ tổng số CBCCVC 
	≤50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	5
	Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn các kỹ năng về CNTT = Tổng số CBCCVC được tập huấn/ Tổng số CBCCVC
	≤ 50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	6
	Tổng chi ngân sách của cơ quan cho đào tạo CNTT trong năm .......
	< 3 triệu
	0
	30

	
	
	3 - 10 triệu 
	10
	

	
	
	
	
	

	
	
	10 – 20 triệu
	20
	

	
	
	≥20 triệu
	30
	

	III. CHỈ SỐ ỨNG DỤNG CNTT
	610

	1
	Tỷ lệ CBCCVC được cấp hộp thư điện tử công vụ = Tổng số CBCCVC được cấp hộp thư điện tử công vụ/ Tổng số CBCCVC 
	≤ 50%
	5
	15

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	2
	Tỷ lệ CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc = Tổng số CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ/ Tổng số CBCCVC 
	≤10%
	0
	30

	
	
	10 % - 50%
	10
	

	
	
	50% - 80%
	20
	

	
	
	≥80 %
	30
	

	3
	Tần suất sử dụng thư điện tử công vụ của CBCCVC
	Thường xuyên
	15
	15

	
	
	Không thường xuyên
	5
	

	4
	Tin học hóa thủ tục hành chính
	 

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện hoàn toàn trên máy tính = Tổng số TTHC thực hiện hoàn toàn trên máy tính của huyện và xã / Tổng số TTHC công của huyện, xã
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	10
20
30
	60

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện một phần trên máy tính  = Tổng số TTHC thực hiện một phần trên máy tính của huyện và xã / Tổng số TTHC công của huyện, xã
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	10
20
30
	

	
	Tỷ lệ TTHC thực hiện phương pháp thủ công = Tổng số TTHC thực hiện phương pháp thủ công của huyện và xã / Tổng số TTHC công của huyện, xã
	≤ 50%
50% - 80%
≥80 %
	30
20
10
	

	5
	Triển khai ứng dụng cơ bản
	 

	
	 Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc
	 

	
	 Tỷ lệ văn bản đến được cập nhập, đưa vào phần mềm= Tổng số văn bản đến được số hóa đưa vào phần mềm/Tổng số văn bản cơ quan nhận được trong năm
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	 Tỷ lệ văn bản được luân chuyển, xử lý qua mạng = Tổng số văn bản được luân chuyển, xử lý qua mạng/Tổng số văn bản phát hành của đơn vị trong năm
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	Phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa
	 

	
	 Tỷ lệ hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm= Tổng số hồ sơ một cửa được cập nhật vào phần mềm/Tổng số hồ sơ một cửa trong năm
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	
	 Tỷ lệ hồ sơ một cửa được xử lý bằng phần mềm = Tổng số hồ sơ một cửa xử lý bằng phần mềm/ Tổng số hồ sơ một cửa trong năm
	Không sử dụng
	0
	15

	
	
	≤50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	15
	

	6
	Triển khai phần mềm ứng dụng khác
	 

	
	Phần mềm quản lý nhân sự
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm  tài chính – kế toán
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm quản lý tài sản cố định
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Các phần mềm khác, mỗi phần mềm 10 điểm:



	Tối đa tính điểm cho 4 phần mềm
	10
	40

	7
	Sử dụng văn bản điện tử
	Không sử dụng
	0
	20

	
	
	có ≤ 50%
	10
	

	
	
	có ≥ 50%
	20
	

	8
	Sử dụng những phần mềm mã nguồn mở
	
	
	50

	
	Hệ điều hành nguồn mở
	Có
	10
	

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm văn phòng OpenOffice
	Có
	10
	

	
	
	Không
	0
	

	
	Phần mềm thư điện tử máy trạm Mozilla Thunderbird
	Có
	10
	

	
	
	Không
	0
	

	
	Trình duyệt web Mozilla Firefox
	Có
	10
	

	
	
	Không
	0
	

	
	Bộ gõ tiếng Việt Unikey
	Có
	10
	

	
	
	Không
	0
	

	9
	Trang thông tin điện tử (Website)
	 

	
	Tình trạng hiện tại của website
	Hoạt động
	20
	20

	
	
	Đang nâng cấp
	10
	

	
	
	Không hoạt động
	5
	

	
	
	Chưa xây dựng
	0
	

	
	Tần suất cập nhật thông tin
	Hằng ngày
	30
	30

	
	
	Hằng tuần
	15
	

	
	
	Hằng tháng
	5
	

	
	
	Không thường xuyên
	0
	

	
	Tỷ lệ thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo cơ quan cập nhật trên trang thông tin điện tử
	≤ 50%
	5
	20

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥ 80%
	20
	

	10
	Dịch vụ hành chính công
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 1
	≤20%
	0
	20

	
	
	20% - 50%
	5
	

	
	
	50% - 80%
	10
	

	
	
	≥80 %
	20
	

	
	 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 2
	≤20%
	0
	30

	
	
	20% - 50%
	10
	

	
	
	50% - 80%
	20
	

	
	
	≥80 %
	30
	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức 3 
	Mỗi dịch cụ công
	10
	50

	
	
	Tối đa tính 5 DV
	50
	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức 4 
	Mỗi dịch cụ công
	20
	100

	
	
	Tối đa tính 5 DV
	100
	

	11
	Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm ....... (tất cả các nguồn vốn)
	≤50 triệu
	5
	20

	
	
	50 – 100triệu
	10
	

	
	
	≥100 triệu
	20
	

	IV. CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG – CHÍNH SÁCH
	70

	1
	Tổ chức chỉ đạo, triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	Có
	20
	20

	
	
	Không
	0
	

	2
	Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT
	 
	 

	
	Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ của huyện
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	
	Văn bản quy định về việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử
	Có
	10
	10

	
	
	Không
	0
	

	3
	Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với ứng dụng CNTT
	Không quan tâm
	0
	20

	
	
	Trung bình
	10
	

	
	
	Khá
	15
	

	
	
	Rất quan tâm
	20
	

	TỔNG CỘNG
	970
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